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Đặt vấn đề
Trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn được nghiên cứu, 

triển khai thực tiễn và được đánh giá như là phương thức 
sản xuất then chốt đảm bảo phát triển kinh tế bền vững 
trên bình diện thế giới (MacArthur E, 2013) thì mô hình 
KTTH trong nông nghiệp (KTTK NN) được quan tâm 
đặc biệt không chỉ trong các nước phát triển mà còn ở 
các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. KTTH 
NN được chỉ ra là phương thức sản xuất nông nghiệp mới 
với những ưu việt nổi trội trong khai thác hiệu quả và bền 
vững nguồn tài nguyên và giải quyết các vấn đề cấp bách 
liên quan đến nhiều hệ lụi của biến đổi khí hậu (hạn hán, 
lũ lụt, thiên tai…), hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, 
bệnh dịch (Nguyễn Đào Tùng và cộng sự, 2025).

Tiếp cận kinh tế, tài chính vĩ mô thì chính sách tài chính 
là yếu tố quan trọng trong thúc đẩy hình thành, phát triển 
của KTTH trong nông nghiệp. Minh chứng đã được kiểm 
định rõ nét tại các nước như Mỹ, các nước EU và Trung 
Quốc và được rút ra từ một số nghiên cứu trong và ngoài 
nước (Nguyễn Đào Tùng và cộng sự, 2024). Tuy nhiên, vẫn 
còn thiếu các nghiên cứu lý luận có tính hệ thống, khoa học 
trong luận giải về cơ cấu, nội dung và cơ chế tác động của 
các chính sách tài chính đến thúc đẩy mô hình KTTH NN 
gắn với các lý thuyết nền về kinh tế, tài chính vĩ mô như lý 
thuyết tổng cầu của Keynes (1936), lý thuyết nền kinh tế 
hỗn hợp của Paul Samuelson (1948) và mô hình tăng trưởng 
Solow (1956). Vì vậy, bài nghiên cứu tập trung làm sáng rõ 
vấn đề lý luận trên để làm cơ sở cho việc hoạch định, ban 
hành và triển khai hiệu quả các chính sách tài chính thúc đẩy 
phương thức sản xuất mới trong nông nghiệp. 

1. Cơ sở lý thuyết về mô hình Kinh tế tuần hoàn 
trong nông nghiệp

1.1. Đặc điểm của mô hình Kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp

Nghiên cứu trong và ngoài nước có đưa ra nhiều định 
nghĩa khác nhau về mô KTTH NN. Tuy nhiên một số định 
nghĩa điển hình như: KTTH NN được coi là một nền kinh 
tế khép kín tập trung vào sản xuất hàng hóa nông nghiệp, 
sử dụng tối thiểu các yếu tố đầu vào bên ngoài và giảm 
thiểu phát thải ra môi trường bao gồm chất thải và khí thải 
(University College Dublin, 2017). KTTH NN là nền sản 
xuất nông nghiệp theo một chu trình khép kín mà ở đó chất 
thải hay phế phụ phẩm của quá trình sản xuất này được xử 
lý là đầu vào của quá trình sản xuất khác, hay có thể hiểu 
là quy trình sản xuất hạn chế tới mức tối đa phát thải, chất 
thải ra môi trường nhờ việc tận dụng những phế phẩm, phụ 
phẩm đã được xử lý theo công nghệ sinh học để làm đầu 
vào cho quy trình sản xuất tiếp theo. Việc ứng dụng mô hình 
KTTH NN giúp tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, có 
chất lượng cao, giảm thiểu lãng phí thất thoát một cách tối 
đa và đặc biệt là giảm thiểu tối đa chất thải (Nguyễn Xuân 
Hồng, 2020). Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày 
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Nghiên cứu tập trung phân tích, hệ thống hóa lý luận về chính sách tài chính thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn 
trong nông nghiệp. Cụ thể, trên cơ sở phân tích đặc điểm, tiêu chí đánh giá, nguyên tắc hoạt động và tầm quan trọng 
của mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nghiên cứu đã tập trung làm sáng rõ đặc điểm, vai trò, cơ chế tác 
động và nội dung của các chính sách tài chính trên nền tảng của các lý thuyết kinh tế, tài chính vĩ mô. Nghiên cứu 
góp một phần quan trong về nghiên cứu lý luận và cơ sở khoa học cho công tác hoạch định, tổ chức triển khai, đánh 
giá, điều chỉnh đối với các chính sách chi ngân sách nhà nước, chính sách thuế, phí, chính sách tín dụng ưu đãi và 
chính sách bảo hiểm nhằm thúc đẩy mô hình KTTH trong nông nghiệp ở Việt Nam.
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càng phạp thì việc áp dụng KTTH NN được coi là một lựa 
chọn tất yếu để đạt được sự bền vững trong hệ thống sản 
xuất nông nghiệp (Stegmann & cộng sự, 2020). 

Trong khuôn khổ nghiên cứu, KTTH NN có thể hiểu là 
mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên áp dụng nguyên lý 
của kinh tế tuần hoàn, tập trung vào sản xuất hàng hóa, tạo 
ra sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả cao trên cơ sở tận 
dụng và tái sử dụng tối đa các phế phẩm, phụ phẩm, chất 
thải và giảm tới mức thấp nhất lượng chất thải ra môi trường 
hoặc không có chất thải. 

KTTH NN có một số đặc điểm điển hình như: (i) bảo tồn 
và phát triển tài nguyên tự nhiên thông qua việc kiểm soát, 
kế hoạch nhằm sử dụng hợp lý các tài nguyên không tái tạo 
và tài nguyên tái tạo phù hợp với hệ thống tự nhiên; (ii) tối 
ưu hóa lợi ích của tài nguyên bằng cách tuần hoàn các sản 
phẩm và nguyên, vật liệu nhiều nhất có thể trong các chu 
trình kỹ thuật và sinh học; (iii) nâng cao hiệu suất chung 
của toàn hệ thống bằng cách tối thiểu hóa các ngoại ứng tiêu 
cực, thiết kế chất thải, thiết kế ô nhiễm ngay từ đầu của quá 
trình sản xuất; (iv) nâng cao tính cạnh tranh của nền sản xuất 
nông nghiệp theo hướng sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ và 
thân thiện với môi trường sống.

Vận hành mô hình KTTH NN trên cơ sở tuân thủ 3 
nguyên tắc cơ bản, bao gồm: Một là, thiết kế loại bỏ tối đa 
chất thải và ô nhiễm môi trường; Hai là, đảm bảo kéo dài 
vòng đời sản phẩm; Ba là, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh 
thái, tái tạo các hệ thống tự nhiên, tạo ra nền nông nghiệp 
tăng khả năng tái sinh. 

Trong nghiên cứu và triển khai thực tiễn, mô hình KTTH 
NN đã được phát triển đa dạng và với mức độ tuần hoàn 
khác nhau và được hệ thống hóa theo một số mô hình sau: (i) 
Mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) và các mô hình VAC 
cải tiến (như: Vườn - Ao - Chuồng - Biogas (VACB), Vườn 
- Ao - Chuồng - Rừng (VACR) - mô hình kết hợp giữa VAC 
với hoạt động lâm nghiệp tại các tỉnh miền núi và Vườn - 
Ao - Hồ (VAH)); (ii) Mô hình “lúa, tôm”, (iii) Mô hình “lúa, 
cá”; (iv), Mô hình trồng lúa - trồng nấm - sản xuất phân hữu 
cơ - trồng cây ăn quả; (v) Mô hình sản xuất phân hữu cơ từ 
chất thải nông nghiệp; (vi) Mô hình sản xuất tổng hợp bò - 
trùn quế - cỏ/ngô - gia súc, gia cầm - cá; (vii) Mô hình chăn 
nuôi an toàn sinh học 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer: 
Trồng trọt - Thực phẩm - Chăn nuôi - Phân bón); (viii) mô 
hình “vòng tuần hoàn xanh” trong các trang trại bò sữa. 

1.2. Tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích hệ thống, đánh giá 
hệ thống nông nghiệp bằng phương pháp đánh giá vòng 
đời (Life Cycle Assessment - LCA, Hiệp hội Độc chất 
học và Hóa học Môi trường, 1993); Phương pháp Chi 
phí vòng đời (Life Cycle Costing - LCC: Bộ Quốc phòng 
Mỹ, 1976) được sử dụng để định lượng các chỉ số môi 
trường liên quan đến đánh giá vòng đời; Phương pháp 
BCA (Cost-Benefit Analysis, Alfred Marshall, tác giả 
của Principles of Economics, 1890) cũng được sử dụng 
để phân tích chi phí - lợi ích trong việc triển khai các dự 

án KHTH NN, có 5 tiêu chí cơ bản được dùng để đánh 
giá mô hình KTTH NN, bao gồm: 

R1: Tiêu chí giảm ô nhiễm môi trường
Mô hình hướng đến giảm chất thải và ô nhiễm môi 

trường thông quan giảm việc sử dụng sản phẩm phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật có chứa hóa chất vô cơ, chất có thành 
phần kháng sinh; tăng cường phân bón hữu cơ, thức ăn hữu 
cơ và kháng khuẩn hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để 
xử lý chất thải, phế phẩm chuyển thành nguyên liệu cho quy 
trình sản xuất tiếp theo. Bên cạnh đó, giảm chất thải từ thực 
phẩm thải loại ra môi trường gây ra ô nhiễm nguồn nước, 
không khí và môi trường sống. Thực hiện xử lý thức ăn bị 
vứt bỏ cũng như phần lớn rác thải khác, tiếp tục bị đổ ra các 
bãi rác, nơi thải ra khí methane thông qua các công nghệ ủ 
với men vi sinh, công nghệ phân loại rác và thực phẩm để 
xử lý thành các loại khí và phân bón hữu cơ trong trồng trọt.

R2: Tiêu chí Tái sử dụng 
Tiêu chí tiếp cận theo hướng kéo dài vòng đời của sản 

phẩm. Tiếp cận theo quy trình và phương pháp LCA bắt đầu 
từ lúc lên ý tưởng cho đến khi bị đào thải khỏi thị trường. 
Khi đó, các nhà sản xuất đã có kế hoạch chủ động sử dụng 
công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị, công nghệ và nguyên 
liệu, xử lý phế liệu, phế phẩm, chất thải trong từng công 
đoạn hay khi đào thải ra môi trường để tiếp tục được phân 
loại để chuyển giao cho nhà sản xuất khác hoặc tham gia vào 
quy trình sản xuất khác, hay được tân trang, cải biến để cung 
cấp đầu vào cho quy trình sản xuất sản phẩm mới (Hương, 
N. T, 2023).

R3: Tiêu chí Tái sản xuất
Tiêu chí cũng dựa trên LCA để các nhà sản xuất chủ động 

thiết kế và lựa chọn nguyên liệu, xử lý phế liệu, phế phẩm 
và phế thải qua các quy trình xử lý bằng công nghệ sinh học 
để chuyển biến thành năng lượng tái tạo hay nguyên liệu 
đầu vào cho hoạt động tái chế, tái sản xuất nguyên liệu, tái 
sản xuất sản phẩm mới. Minh chứng trong mô hình VAC thì 
chất thải của khâu chăn nuôi được ủ dạng vi sinh thành năng 
lượng dạng khí và một phần chuyển biến thành đầu vào sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho quy trình trồng trọt 
(Quang et al., 2024).

R4: Tiêu chí Phục hồi hệ sinh thái
Tiêu chí xem xét đến quá trình bảo tồn và phục hồi hệ 

sinh thái tự nhiên hay không. Có các yếu tố đầu vào giảm 
tối thiểu việc sử dụng nguyên, nhiên liệu được khai thác lần 
đầu, khai thác thô từ tự nhiên và giảm tối đa yếu tố đầu ra 
như phế phẩm, phế liệu, phế thải xả ra môi trường không 
được xử lý hoặc không được tái chế, tái tạo ra sản phẩm mới 
thân thiện môi trường. Vấn đề phục hồi năng lượng, nguồn 
nước, nguồn không khí sạch cũng là những yếu tố căn bản 
của phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, chống lại tác nhân gây 
hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Trong nông nghiệp, 
mô hình KTTH coi chất thải là tài nguyên (Sharma, 2018). 
Với quan điểm tái chế nhằm giảm chi phí kinh tế và môi 
trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hệ sinh 
thái tự nhiên và tăng tái chế nguồn nước và tái sử dụng nước 
thải là một trong những nội dung quan trọng của KTTH NN.
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R5: Tiêu chí sử dụng năng lượng tái tạo 
Tiêu chí xem xét mô hình KTTH NN có tham gia vào 

quá trình sử dụng và tạo ra năng lượng không. Trong bối 
cảnh nền sản xuất nông nghiệp ngày càng được hiện đại hóa, 
tự động hóa, số hóa và thông minh hóa thì việc sử dụng 
năng lượng ngày càng tăng lên. Việc sử dụng năng lượng 
điện có nguồn gốc từ nguyên liệu hóa thạch như than, dầu 
mỏ, khí đốt tự nhiên, củi đều là nguyên liệu không tái tạo 
hoặc khó tái tạo, gây ra ô nhiễm môi trường không khí, tiếng 
ồn, tăng lượng khí CO2 NO, N2O, CH4, gây ra hiện tượng 
hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu, gián tiếp gây ra cạn 
kiệt nguồn tài nguyên không tái tạo. Chính vì vậy, mô hình 
khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản 
xuất như nguồn điện, nhiệt từ gió, nước, khí sinh học Biogas 
hay cơ chế động lực học từ địa hình đa dạng trong sản xuất 
để giảm, tiết kiệm năng lượng tái tạo 

2. Cơ sở lý thuyết về chính sách tài chính thúc đẩy 
mô hình Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp 

2.1. Đặc điểm chính sách tài chính thúc đẩy mô hình 
Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp 

Chính sách tài chính thúc đẩy mô hình KTTH NN được 
hiểu là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các nguyên tắc, các 
giải pháp và công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động tới 
các đối tượng và khách thể quản lý nhằm hình thành, phân 
bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính cho phát triển mô hình 
KTTH NN theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội của quốc gia.

Với quan điểm tiếp cận vĩ mô, Chính sách tài chính thúc 
đẩy mô hình KTTH NN có các đặc điểm cơ bản: Thứ nhất, 
là chính sách công của nhà nước áp dụng cho lĩnh vực tài 
chính và lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình KTTH NN nên 
mang đầy đủ tính chất của một chính sách công; Thứ hai, là 
tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các nguyên tắc, các giải 
pháp và công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động tới các 
đối tượng và khách thể quản lý nhằm hình thành, phân bổ, 
sử dụng các nguồn lực tài chính. Các nội dung chính sách 
được cụ thể hóa thông qua các văn bản pháp lý như: Luật, 
Nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông 
tư. Các văn bản có tính pháp lý cao và bắt buộc các chủ thể, 
đối tượng và khách thể liên quan phải thực hiện và có các 
chế tài điều chỉnh hành vi; Thứ ba, nội dung của chính sách 
gắn với các nội dung huy động, sử dụng, phân bổ ngân sách 
nhà nước (NSNN) cấp trung ương và địa phương cho phát 
triển mô hình KTTH NN như: Chi NSNN tại Trung ương 
và địa phương; các chính sách thuế, phí, lệ phí liên quan; 
phân bổ tín dụng của các tổ chức tài chính, các quỹ ngoài 
ngân sách, huy động và phân bổ nguồn tài chính thông qua 
thị trường tài chính nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho thúc đẩy mô 
hình KTTH NN; chính sách bảo hiểm nông nghiệp hướng 
đến phòng ngừa và xử lý hiệu quả các loại rủi ro có thể phát 
sinh của mô hình KTTH NN; Thứ tư, mục tiêu của chính 
sách tài chính là hiệu quả, hiệu suất đối với hình thành, phân 
bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính cho thúc đẩy mô hình 
KTTH NN trên các khía cạnh về tăng trưởng KTTH và cải 
thiện chất lượng theo định hướng chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội của quốc gia; Thứ năm, đối tượng và khách thể của 

chính sách bao gồm đối tượng (các nhà sản xuất và các nhà 
cung ứng liên quan đến mô hình KTTH NN); Khách thể 
quản lý gồm các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương, tổ 
chức quản lý tại địa phương liên quan đến phát triển KTTH 
NN, các tổ chức tài chính- tín dụng (ngân hàng thương mại, 
ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ ngoài ngân sách, các 
tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân), các tổ chức 
nghiên cứu khoa học, người tiêu dùng (cá nhân, tổ chức và 
chính phủ) sản phẩm của KTTH NN.

2.2. Nội dung chính sách tài chính thúc đẩy mô hình 
kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Thứ nhất, nội dung của chính sách chi ngân sách nhà 
nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp.

Chính sách chi ngân sách Nhà nước được triển khai như 
là một công cụ tài chính quan trọng nhằm tác động vào việc 
tạo lập và cải thiện các yếu tố cơ sở hạ tầng cho mô hình 
KTTH NN thông qua mục chi tiêu công của chính quyền 
trung ương và địa phương (G), Khuyến khích đầu tư tư nhân 
(I) vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình KTTH NN (theo 
lý thuyết tổng cầu của Keyneys), và tác động hỗ trợ cải thiện 
yếu tố Lao động (L), Vốn (K) và Khoa học công nghệ (A) 
tiếp cận từ phía các nhà sản xuất (theo mô hình tăng trưởng 
Solow). Nội dung cụ thể bao gồm: (i) Ngân sách nhà nước 
phân bổ hàng năm của Ngân sách trung ương (NSTW) và 
Ngân sách địa phương (NSĐP) cho đầu tư công thông qua 
các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển mô hình KTTH NN 
như: dự án đầu tư dự án thủy lợi, đường xá, hạ tầng công 
nghệ thông tin, hạ tầng điện, nước, cơ sở hạ tầng khu công 
nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, ứng dụng 
R&D vào KTTH, các dự án xử lý rác thải, phế thải thành 
phân bón vi sinh hữu cơ (Horizon Europe Work Program, 
2023); (ii) Đầu tư vốn (K) cho doanh nghiệp nhà nước tham 
gia vào sản xuất theo mô hình KTTH NN theo hướng mũi 
nhọn của nền nông nghiệp quốc gia; (iii) Ngân sách mua 
sắm công xanh là một trong những chính sách quan trọng 
và có thể giúp thu hút một lượng lớn các khoản đầu tư vào 
mô hình KTTH NN, từ đó tạo nguồn lực và bước đệm để 
phát triển mô hình KTTH NN, đồng thời giúp củng cố niềm 
tin của nhà đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực khác nhau của 
mô hình; (iv) Đầu tư tạo lập quỹ phát triển khoa học công 
nghệ hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu R&D 
gắn với phát triển mô hình; (v) Ngân sách phân bổ để hình 
thành các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 
chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp tuyến tính sang mô hình 
KTTH NN; (vi) tài trợ nguồn ngân sách cho các hoạt động 
tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng 
cao nhận thức của nhà sản xuất (doanh nghiệp, hộ gia đình), 
người lao động, người tiêu dùng và cộng đồng nhằm thúc 
đẩy nền kinh tế chuyển dịch sang mô hình KTTH NN nhanh 
chóng (European Environment Agency, 2023); (vii) Phân bổ 
ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất (một phần hoặc toàn 
phần) đối với một số chương trình cho tín dụng ưu đãi thông 
qua các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, quỹ tín 
dụng nhân dân hoặc các tổ chức tài chính vi mô cho các dự 
án sản xuất KTTH NN.
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Thứ hai, nội dung của chính sách thuế, phí thúc đẩy mô 
hình KTTH NN. Chính sách thuế, phí có vai trò quan trọng 
trong điều tiết và định hướng hành vi sản xuất và tiêu dùng 
sản phẩm nông nghiệp hướng tới mô hình KTTH NN bởi 
những tác động sâu rộng đến giá cả, chi phí, lợi ích của nhà 
sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp hướng đến chuỗi giá trị quốc gia 
hoặc toàn cầu, tới người tiêu dùng trong và ngoài nước từ 
đó tạo ra những nhận thức và chuyển biến xã hội mô hình. 
Các chính sách thuế bao gồm: thuế gián thu (thuế nhập 
khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế bảo vệ môi trường 
(BVMT), thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên đối 
với một số đối tượng liên quan), thuế trực thu như thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, 
thuê mặt nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Nội dung các chính sách thuế, phí đến phát triển KTTH 
trong nông nghiệp, bao gồm: 

(i) Thuế gián thu tác động điều chỉnh hành vi nhà sản 
xuất, nhà cung ứng và người tiêu dùng (người dân, tổ chức 
hay Chính phủ). Cụ thể, một là chính sách thuế có tác động 
khuyến khích sản xuất theo hướng hạ thuế suất để giảm 
giá bán hàng hóa, nguyên liệu nhằm khuyến khích người 
tiêu dùng, tăng thị phần thị trường và giá trị của các nhà 
sản xuất, nhà cung ứng trên thị trường. Các loại thuế gián 
thu gắn với sản phẩm mô hình KTTH NN gồm: Thuế nhập 
khẩu (miễn, giảm thuế đối với máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu đầu vào), Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có theo hướng 
miễn, giảm hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng đánh thuế), 
Thuế GTGT (miễn, giảm thuế đối với máy móc, thiết bị, 
nguyên liệu đầu vào của KTTH), Thuế đất nông nghiệp và 
thuế đất phi nông nghiệp phục vụ mặt bằng cho mô hình 
KTTH NN (miễn, giảm thuế nhằm giảm chi phí sản xuất). 
Hai là, chính sách thuế có tác động hạn chế sản xuất đối với 
một số loại sản phẩm nông nghiệp như tăng thuế suất hoặc 
mở rộng đối tượng chịu thuế để tác động tăng giá bán hàng 
hóa trong thị trường, giảm tính cạnh tranh của hàng hóa 
có xu hướng gây ô nhiễm môi trường, tiêu dùng nhiều tài 
nguyên, năng lượng không tái tạo hay có thể phá vỡ hệ sinh 
thái, làm tác nhân gây hiệu ứng nhà kính (thực hiện tiêu chí 
R1, R4 và R5). Các loại thuế thường được áp dụng bao gồm: 
Thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế cacbon và 
thuế tài nguyên. Các chính sách thuế được xây dựng nhằm 
mục đích tạo ra các rào cản về kinh tế đối với những hoạt 
động gây tổn hại cho môi trường như công nghệ sản xuất 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hoạt động kinh tế sử dụng 
công nghệ lạc lậu, tiêu tốn nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, 
các loại thuế, phí đánh vào các đối tượng gây ô nhiễm môi 
trường khác nhau (tài nguyên khoáng sản, nhiên liệu hóa 
thạch (dầu thô, khí thiên nhiên, than đá...), các sản phẩm 
năng lượng (dầu và mỡ bôi trơn, khí đã qua xử lý, xăng...), 
sản phẩm khoáng sản, các phương tiện giao thông (như ô tô, 
xe máy), hàm lượng khí thải CO2, các sản phẩm hàng hóa 
khác (như thuốc lá, túi ni lông, các thiết bị chứa hỗn hợp các 
chất gây hại cho tầng ozon...); đánh vào các giai đoạn khai 
thác, sử dụng, tiêu dùng những đối tượng gây ô nhiễm đó. 
Ví dụ: Thuế năng lượng/nhiên liệu: Thuế năng lượng/nhiên 

liệu thu đối với các sản phẩm khi sử dụng tạo ra khí CO2 như 
xăng, dầu, than đá, gas tự nhiên, điện. Thuế phương tiện: 
Thuế phương tiện thu đối với các phương tiện khi lưu hành 
thải ra khí CO2; Thuế môi trường: Thuế môi trường thu đối 
với sản phẩm khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. 
Thu đối với NOx (hoá chất có gốc Oxit Nitơric); SOx (hoá 
chất có gốc Oxit Sulfuaric), NH4, CO; Thu đối với hóa chất 
sử dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm; 
Thu đối với túi ni long.

(ii) Chính sách thuế trực thu đánh vào các nhà sản xuất 
theo hướng giảm thuế suất, doanh thu chịu thuế nhằm tạo ưu 
đãi, khuyến khích đầu tư chuyển dịch từ mô hình sản xuất 
nông nghiệp tuyến tính sang mô hình KTTH NN. Các chính 
sách tác động theo hướng các mô hình sản xuất nông nghiệp 
đạt được một phần hay nhiều phần trong 5 tiêu chí đánh giá 
(từ R1 đến R5). Cách thức vận dụng chính sách theo hướng 
giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 
cá nhân; tăng doanh thu được miễn thuế trong tính thuế thu 
nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp được tạo ra từ 
sản phẩm KTTH NN. Ví dụ như áp dụng cho hoạt động đầu 
tư vào năng lượng tái tạo, sản xuất các sản phẩm hàng hóa 
tiêu tốn ít năng lượng phục vụ KTTH NN; miễn, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng chỉ giảm phát thải; ưu đãi thuế áp dụng cho các doanh 
nghiệp có hoạt động hoặc ứng dụng công cao trong sản xuất 
theo mô hình KTTH NN, giảm thuế thu nhập cá nhân đối 
với hộ sản xuất theo mô hình KTTH NN. 

Thứ ba, nội dung chính sách tín dụng ưu đãi thúc đẩy 
mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Chính sách tín dụng thúc đẩy mô hình KTTH NN có 
thể được triển khai dưới dạng các chính sách phát triển hệ 
thống ngân hàng thương mại, chính sách xã hội và công ty 
bảo hiểm nhằm cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ 
tư vấn để hỗ trợ, hạ lãi suất cho vay (theo các chương trình 
tín dụng ưu đãi), nới lỏng điều kiện cho vay (tài sản thế chấp, 
xuất trình báo cáo tài chính…), tăng khả năng tiếp cận các 
nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, quỹ ngoài ngân sách, quỹ 
tín dụng nhân dân, chính sách bảo lãnh hay các khoản vay 
tài trợ trực tiếp hay kéo dài thời hạn cho vay nhằm tạo điều 
kiện tốt hơn trong huy động nguồn vốn (K) giá rẻ cho các 
nhà sản xuất, nhà cung ứng hoặc các trung tâm nghiên cứu 
R&D về mô hình KTTH NN, hay tác động qua cơ chế hạ 
lãi suất khuyến khích tăng đầu tư (I) trong quá trình chuyển 
đổi sang sản xuất nông nghiệp theo mô hình KTTH. (U.S. 
Department of agriculture, 2022)

Khi các định chế tài chính như ngân hàng thương mại, 
ngân hàng chính sách xá hội cung cấp các dịch vụ tín dụng 
hỗ trợ, thì nhà sản xuất có thể được giảm chi phí sản xuất 
nhờ mức lãi suất ưu đãi, thời hạn tín dụng kéo dài, tăng hạn 
mức tín dụng và điều kiện trả nợ được nới lỏng đối với các 
dự án đáp ứng bán phần hay toàn bộ tiêu chí của mô hình 
KTTH NN (ví như đáp ứng càng nhiều tiêu chí (từ R1 đến 
R5) thì càng được ưu đãi). Sự phát triển đa dạng các sản 
phẩm tín dụng như: (i) các khoản vay song phương giữa 
doanh nghiệp và ngân hàng thương mại; (ii) các khoản vay 
hợp vốn (đồng tài trợ) khi một nhóm ngân hàng tài trợ cho 
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một dự án KTTH NN, trong đó có một ngân hàng đóng vai 
trò là đầu mối, tiến hành quản lý, tập trung các tài liệu liên 
quan tới khoản vay; (iii) các khoản vay tài trợ vốn lưu động 
hoặc tài trợ dự án cho các hoạt động đầu tư, dự án đáp ứng 
tiêu chí KTTH NN.

Bên cạnh các tổ chức trung gian tài chính, nguồn tín 
dụng có thể được cung cấp bởi Chính phủ (thông qua các 
quỹ môi trường, các quỹ của ngân sách trung ương và địa 
phương…), hoặc từ cộng đồng (thông qua gọi vốn cộng 
đồng, các tổ chức tài chính vi mô). Đặc biệt, có thể thông 
qua các ngân hàng phát triển đa phương (như: Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)) cung 
cấp các khoản tín dụng ưu đãi như: gói tín dụng dài hạn, dựa 
trên mức lãi suất thị trường; gói tín dụng rất dài hạn với mức 
lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường; cung cấp 
thêm dịch vụ trợ giúp, chủ yếu là trợ giúp kỹ thuật, các dịch 
vụ tư vấn hoặc chuẩn bị dự án sản xuất theo mô hình KTTH 
NN đã triển khai thành công tại một số vùng hoặc khu vực.

Thứ tư, nội dung chính sách bảo hiểm nông nghiệp thúc 
đẩy mô hình KTTH 

Bảo hiểm nông nghiệp là một nghiệp vụ bảo hiểm phi 
nhân thọ có đối tượng bảo hiểm là các rủi ro phát sinh trong 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, bao 
gồm những rủi ro gắn liền với trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản, lâm nghiệp, vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, nhà 
xưởng, kho tàng. Đồng thời nó cũng là nghiệp vụ bảo hiểm 
phi nhân thọ có đối tượng bảo hiểm giới hạn trong các rủi ro 
gắn liền với cây trồng và vật nuôi. 

Loại hình bảo hiểm nông nghiệp được biết đến nhiều 
nhất là bảo hiểm mùa màng. Bảo hiểm mùa màng nhắm vào 
thị trường sản xuất nông nghiệp, bao gồm hộ sản xuất, hộ 
chăn nuôi và các đối tượng khác nhằm bảo vệ các cá nhân và 
tổ chức, doanh nghiệp khi mất mùa, bệnh dịch, bị ô nhiễm 
xảy ra do các nguyên nhân: thảm họa tự nhiên như mưa đá, 
hạn hán, lũ lụt, hay khi bị thâm hụt lợi tức do sự trượt giá của 
các mặt hàng nông sản. Sản phẩm bảo hiểm điển hình như: 
Bảo hiểm mùa màng (bảo hiểm hoa lợi mùa màng và bảo 
hiểm lợi tức mùa màng).

2.3. Tầm quan trọng và cơ chế tác động của chính 
sách tài chính thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp 

Nghiên cứu tiếp cận từ các lý thuyết nền tảng liên quan 
như: (i) Lý thuyết tổng cầu của Keynes (Lý thuyết chung 
về việc làm, lãi suất và tiền tệ được xuất bản năm 1936) với 
vai trò quan trọng về Chi tiêu chính phủ (G), Thuế (T), Cán 
cân thương mại (NX) trong thúc đẩy mở rộng sản lượng sản 
xuất, trong thu hút và định hướng đầu tư tư nhân trong và 
ngoài nước (I) vào KTTH NN; (ii) Lý thuyết về nền kinh 
tế hỗn hợp - Paul Samuelson (1948) với việc kết hợp “bàn 
tay vô hình” từ thị trường và “Bàn tay hữu hình” từ nhà nhà 
nước để xử lý những thất bại của thị trường (như ô nhiễm 
môi trường, hệ lụi của thông tin bất cân xứng…); (iii) Mô 
hình tăng trưởng Solow (1956) tiếp cận từ tổng cung khi 
xem xét các yếu tố đầu vào của sản xuất có các yếu tố cần 
giải quyết trong huy động và phân bổ Vốn (K), Lao động (L) 
và Khoa học công nghệ (A) cho tăng trưởng và sản lượng. 

Bảng 1: Cơ sở lý thuyết của chính sách tài chính thúc đẩy 
mô hình KTTH trong nông nghiệp 

Nội dung Lý thuyết LCA 
Lý thuyết BCA 

Lý thuyết tổng 
cầu của Keynes 

(1936)

Lý thuyết về nền kinh 
tế hỗn hợp - Paul 
Samuelson (1948)

Mô hình tăng 
trưởng Solow  

(1956)

Mô hình Mô hình KTTH NN Nguyên tắc, tiêu chí 
R1-R5

K, L, A
A

Chính 
sách  
tài 

chính

Chính sách chi NSNN Chi phí SX, lợi ích G, AD và Y G, NX=X-IM K, L, A

Chính sách thuế, phí Chi phí SX, doanh thu, 
lợi ích C, I, NX=X-IM Thuế về ô nhiễm  

môi trường L, A

Chính sách  
tín dụng ưu đãi Chi phí SX, lợi ích I G, NX K

Chính sách bảo hiểm 
trong nông nghiệp Chi phí SX, lợi ích I

Nguồn: Nghiên cứu và tổng hợp từ nhóm tác giả

Như vậy, mục tiêu thúc đẩy mô hình KTTH trong nông 
nghiệp là cần thiết và tất yếu khách quan. Thúc đẩy mô hình 
này được hiểu là quá trình vận động, tăng trưởng về quy mô 
và đồng thời có sự hoàn chỉnh năng lực sản xuất, cơ cấu, thể 
chế, công nghệ của các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa 
trên áp dụng nguyên lý và cơ chế của KTTH nhằm đạt hiệu 
quả cao cho nhà sản xuất và thu nhập, cải thiện môi trường 
sống cho các chủ thể liên quan và xã hội. Trong đó:

Một là, tăng trưởng mô hình KTTH NN cần đáp ứng 
yêu cầu về đa dạng hóa các mô hình sản xuất thông qua 
kết hợp nhiều loại hình KTTH NN, kết hợp với dịch vụ và 
triển khai trên nhiều địa bàn có tính chất địa lý khác nhau từ 
nông thôn, thành thị hay miền núi; gia tăng số lượng nhà sản 
xuất tham gia KTTH NN; gia tăng về giá trị sản lượng mà 
KTTH NN đem lại như: tăng doanh thu bán sản phẩm, giá 
trị phế liệu, phế phẩm tái sử dụng hay tái chế cho các công 
đoạn tiếp theo.

Hai là, nâng cao chất lượng của mô hình KTTH NN trên 
các mặt: (i) 5 tiêu chí đánh giá về mô hình KTTH (từ tiêu chí 
R1 đến R5) được cải thiện tích cực theo thời gian và không 
gian; (ii) áp dụng mô hình KTTH NN phức tạp hơn và với 
công nghệ tiên tiến hơn, quy mô lớn hơn; (iii) tăng cường cải 
thiện thể chế quản lý và nhận thức của cộng đồng liên quan 
đến mô hình KTTH NN; (iv) kiểm soát rủi ro trong quá trình 
phát triển mô hình KTTH NN (rủi ro lây nhiễm dịch bệnh 
dịch, tác động ngoại lai tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, từ 
nguồn nước, nguồn đất, nguồn không khí và hệ lụi của biến 
đổi khí hậu (bão, lụt, hạn hán, mưa axit) có nguy cơ xảy ra 
cao, phá hủy thành quả của mô hình KTTH NN).

Vai trò và cơ chế tác động của chính sách tài chính thúc 
đẩy mô hình KTTH NN được phân tích trên cơ sở các lý 
thuyết nền về kinh tế vĩ mô (Bảng 1) và theo cơ chế tác động 
theo sơ đồ 1. Cụ thể:

Thứ nhất, chính sách tài chính huy động nguồn lực tài 
chính của nhà nước và xã hội tài trợ cho các nhà sản xuất, 
nhà cung ứng nhằm thúc đẩy mô hình KTTH NN.

Tiếp cận theo nguyên lý thị trường và từ tổng cung, Mô 
hình tăng trưởng Solow (1956) nhấn mạnh cần giải quyết các 
vấn đề về huy động và phân bổ vốn (K), Lao động (L) và Khoa 
học công nghệ (A) đến tăng trưởng về sản lượng sản xuất. 
Như vậy, chính sách tài chính có vai trò quan trọng trong: (i) 
huy động nguồn vốn tài trợ cho vốn kinh doanh của các nhà 
sản xuất và nhà cung ứng (có vốn để mua tài sản cố định và 
tài sản lưu động) thông qua các chính sách tín dụng, chính 
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sách chi ngân sách nhà nước và thị trường tài chính, doanh 
thu từ thị trường cacbon; (ii) Tài trợ nguồn tài chính cho phát 
triển khoa học công nghệ (A) thông qua các dự án nghiên 
cứu R&D về công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh và các 
công nghệ mới phục vụ phát triển KTTH trong nông nghiệp. 
Bên cạnh đó hỗ trợ hoạt động chuyển giao, truyền thông công 
nghệ giữa các bên trong và ngoài nước cho mô hình KTTH 
NN; (iii) Hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước, nhà tài trợ, 
từ chi phí được giảm trừ tính thuế cho hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực chất lượng (L) đáp ứng KTTH; hỗ trợ 
trong chuyển dịch lao động từ lĩnh vực khác sang cho KTTH 
NN. Qua đó thúc đẩy cả khía cạnh tăng trưởng về quy mô và 
cải thiện chất lượng của mô hình KTTH NN. 

Thứ hai, điều chỉnh hành vi của các chủ thể liên quan 
hướng đến phát triển mô hình KTTH NN. Chính sách tài 
chính thông qua các chính sách thuế để khuyến khích các 
nhà đầu tư, nhà sản xuất hướng hành vi và hoạt động đến 
các dự án KTTH NN như chính sách thuế (Chính sách thuế 
nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế thu nhập doanh 
nghiệp, Thuế đối với sử dụng đất nông nghiệp và phi nông 
nghiệp, chính sách phí thuê mặt bằng), chính sách chi ngân 
sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng công phục vụ cho KTTH và 
tăng tiếp cận thị trường, đồng thời áp dụng các chính sách 
nhằm hạn chế các các hoạt động sản xuất nông nghiệp tuyến 
tính gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lãng phí nguồn tài 
nguyên không tái tạo thông qua chính sách thuế (thuế bảo 
vệ môi trường, thuế TTĐB, thuế cacbon, Thuế tài nguyên, 
Phí bảo vệ môi trường liên quan xả thải ra môi trường và các 
hình thức xử phạt vi phạm hành chính); Khuyến khích người 
tiêu dùng (thông qua yếu tố C trong mô hình tổng cầu của 
Keynes) mua và sử dụng các sản phẩm xanh gắm với KTTH 
trong nông nghiệp và chuyển hướng dùng sản phẩm KTTH 
thay cho sản phẩm của nông nghiệp tuyến tính. Qua đó thúc 
đẩy tăng trưởng về quy mô sản xuất KTTH NN.

Sơ đồ 1: Tác động của chính sách tài chính  
đến phát triển mô hình KTTH trong nông nghiệp

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Thứ ba, góp phần điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp quốc gia theo hướng phát triển nông nghiệp hiện đại 
và thân thiện môi trường. Thông quan hỗ trợ tài chính và 
điều chỉnh hành vi nhà sản xuất, người tiêu dùng (Chính 
phủ, các tổ chức và người tiêu dùng) hướng đến mô hình 
KTTH NN sẽ thúc đẩy tăng trưởng về lượng và chất của sản 
lượng và giá trị nông nghiệp được tạo ra từ KTTH. Cùng 
với đó là sự thu hẹp quy mô, diện tích canh tác và giá trị sản 
lượng nông nghiệp được tạo ra từ nông nghiệp tuyến tính. 
Qua đó tỷ trọng sản lượng và giá trị sản phẩm từ KTTH trên 
tổng giá trị ngành nông nghiệp tạo ra theo hướng hiện đại, 
an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường trên 

nền tảng giảm ô nhiễm, giảm sử dụng tài nguyên thô không 
tái tạo, giảm chi phí xử lý ô nhiễm môi trường, tăng tái tạo, 
tái sử dụng và xử lý sinh hóa phế liệu, phế phẩm và phế thải 
thân thiện với môi trường.

Thứ tư, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát 
triển bền vững và chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính 
sách thúc đẩy phát triển KTTH NN theo cả tăng trưởng về 
quy mô và cải thiện chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất 
KTTH theo hướng thân thiện môi trường. Qua đó, sản xuất 
nông nghiệp sẽ theo hướng giảm ô nhiễm môi trường, hạn 
chế khai thác quá mức tài nguyên, nguyên liệu không tái tạo 
(thanh, dầu mỏ, khí đốt..), mở rộng việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên tái tạo (điện gió, thủy điện, khí bioga..) cho sản 
xuất sẽ thúc đẩy phát triển bền vững trong nông nghiệp và 
qua đó nguy cơ biến đổi khí hậu được hạn chế và kiểm soát. 

Thông qua thúc đẩy nông nghiệp KTTH và phát triển bền 
vững, các quốc gia có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau 
buộc các nhà sản xuất chuyển chi phí bảo vệ môi trường vào 
giá thành sản phẩm; khuyến khích mở rộng mô hình sản xuất 
xanh, tiêu dùng xanh, đầu tư bảo vệ môi trường trong ngành 
nông nghiệp. Chính sách tài chính thúc đẩy mô hình KTTH 
NN là công cụ hữu hiệu để cải thiện môi trường, ngăn chặn 
các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, điều hoà các quan hệ 
lợi ích giữa xã hội và nhà sản xuất (doanh nghiệp, hộ gia 
đình), người tiêu dùng từ đó, làm lành mạnh các quan hệ 
xã hội, khuyến khích ý thức tiết kiệm, giảm bớt sự lãng phí 
trong quá trình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Kết luận: Với sự phát triển nhanh của khoa học và công 
nghệ, sự hợp tác mạnh mẽ trên toàn cầu về chống biến đổi 
khí hậu và hiệu ứng nhà kính thì phát triển mô hình KTTH 
NN là xu hướng tất yếu khách quan trong thời gian tới. Với 
sự tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến cung và cầu của thị 
trường sản phẩm nông nghiệp, chính sách tài chính đã, đang 
và sẽ tiếp tục là vấn đề then chốt của then chốt tác động đến 
sự phát triển mô hình KTTH NN. Tùy theo bối cảnh và thực 
trạng của từng quốc gia mà có sự phối hợp hiệu quả giữa 
chính sách chi NSNN, chính sách thuế, phí, chính sách tín 
dụng ưu đãi và chính sách bảo hiểm nhằm đạt được mục tiêu 
thúc đẩy mô hình KTTH trong nông nghiệp.
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